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Danh mục thuốc cổ truyền được cấp phép
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Các thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp giấy đăng ký lưu 
hành. Đợt cấp mới gần nhất tôi xác minh được trên nguồn chính thức là Đợt 18 ngày 22/01/2026.
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ĐIỂM NỔI BẬT

THUỐC ĐƯỢC CẤP TRONG ĐỢT 20

11
thuốc
Quyết định 155/QĐ-YDCT, 03/07/2026

DỮ LIỆU

Oswel
Số giấy phép: TCT-00402-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

Ích mẫu VIETMEC
Số giấy phép: TCT-00403-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

SOLSALVIA
Số giấy phép: TCT-00404-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

SÁNG MẮT A.T
Số giấy phép: TCT-00405-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

AGENYTIN
Số giấy phép: TCT-00406-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

BỔ PHẾ THỦY
Số giấy phép: TCT-00407-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

Phong Ấn Thảo
Số giấy phép: TCT-00408-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

An đường huyết BG
Số giấy phép: TCT-00409-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

Lạc tiên thang
Số giấy phép: TCT-00410-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam
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HOÀN LƯU THỦY
Số giấy phép: TCT-00411-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

AN KHỚP VƯƠNG TAB
Số giấy phép: TCT-00412-26   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-03   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-07-30
Giấy phép: Pending source verification
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Quyết định 15/QĐ-YDCT ngày 22/01/2026: Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất 
trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 18
https://ydct.moh.gov.vn/static/files/uploads/94dab1ae05bc05aa2e82da3a5feee68d273beedb9f619ffc7660e12d57a636d3.pdf
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Quyết định 16/QĐ-YDCT ngày 22/01/2026: Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất 
trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 18, cấp bổ sung
https://ydct.moh.gov.vn/static/files/uploads/0c41dbf25910e05c5b41ccb45b8a2a0b3a1eeb81945fc5dc1d73f9c12014d78f.pdf
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Đăng ký thuốc
https://ydct.moh.gov.vn/category/dang-ky-thuoc
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Quyết định số 15/QĐ-YDCT ngày 22/01/2026: Danh mục 11 thuốc cổ truyền sản 
xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 18
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-15-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-
thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế — Quyết định số 16/QĐ-YDCT ngày 22/01/2026: Danh mục 10 thuốc cổ truyền sản 
xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 18, cấp bổ sung
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-16-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-
thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18-cap-bo-sung
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 155/QĐ-YDCT năm 2026 – Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy 
đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Đợt 20
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-155-QD-YDCT-2026-thuoc-co-truyen-duoc-cap-Giay-dang-ky-luu-hanh-tai-
dot-20-714149.aspx
Dữ liệu Pháp luật — Quyết định 187/QĐ-YDCT năm 2026 sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp 
giấy đăng ký lưu hành
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/quyet-dinh-187qd-ydct-nam-2026-sua-doi-thong-tin-thuoc-co-truyen-vi-thuoc-co-truyen-duoc-
cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-ban-hanh-kem-theo-cac-quyet-dinh-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-
truyen-1769898.html
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế — Quyết định số 16/QĐ-YDCT ngày 22/01/2026 – Danh mục thuốc cổ truyền sản 
xuất trong nước được cấp GĐKLH, Đợt 18 cấp bổ sung
https://ydct.moh.gov.vn
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https://ydct.moh.gov.vn/static/files/uploads/94dab1ae05bc05aa2e82da3a5feee68d273beedb9f619ffc7660e12d57a636d3.pdf
https://ydct.moh.gov.vn/static/files/uploads/0c41dbf25910e05c5b41ccb45b8a2a0b3a1eeb81945fc5dc1d73f9c12014d78f.pdf
https://ydct.moh.gov.vn/category/dang-ky-thuoc
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-15-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-15-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-16-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18-cap-bo-sung
https://ydct.moh.gov.vn/detail/quyet-dinh-so-16-qd-ydct-ngay-22-01-2026-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-thuoc-co-truyen-san-xuat-trong-nuoc-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-dot-18-cap-bo-sung
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-155-QD-YDCT-2026-thuoc-co-truyen-duoc-cap-Giay-dang-ky-luu-hanh-tai-dot-20-714149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-155-QD-YDCT-2026-thuoc-co-truyen-duoc-cap-Giay-dang-ky-luu-hanh-tai-dot-20-714149.aspx
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/quyet-dinh-187qd-ydct-nam-2026-sua-doi-thong-tin-thuoc-co-truyen-vi-thuoc-co-truyen-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-ban-hanh-kem-theo-cac-quyet-dinh-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-1769898.html
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/quyet-dinh-187qd-ydct-nam-2026-sua-doi-thong-tin-thuoc-co-truyen-vi-thuoc-co-truyen-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-ban-hanh-kem-theo-cac-quyet-dinh-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-1769898.html
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/y-te-van-ban/quyet-dinh-187qd-ydct-nam-2026-sua-doi-thong-tin-thuoc-co-truyen-vi-thuoc-co-truyen-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam-ban-hanh-kem-theo-cac-quyet-dinh-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-cua-cuc-quan-ly-y-duoc-co-truyen-1769898.html
https://ydct.moh.gov.vn

